
SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA 

VIỆT NAM
BẢN TIN NĂNG LƯỢNG NGÀY 07/05/2020

BẢNG GIÁ TIN TỨC DẦU THÔ KHÍ TỰ NHIÊN & XĂNG

Trang 1/4

BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG NGÀY 07/05/2020 THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH NGÀY 07/05/2020

Đóng cửa Δ%

Dow Jones 23,664.64 -0.91%

S&P500 2,848.42 -0.70%

Nasdaq 8,854.39 +0.51%

FTSE100 5,853.76 +0.07%

Shanghai Composite 2,878.14 +0.63%

Gold Spot 1,686 -1.19%

Dollar Index 100.09 +0.38%

US Dollar/ Brazil Real 5.7140 +2.43%

Mã HĐ Cao Thấp Đóng cửa Δ Δ% KLGD

CLEM20 26.08 22.58 23.99 -0.57 -2.32% 387,240

CLEN20 27.98 24.55 25.62 -0.87 -3.28% 405,071

QON20 32.27 28.66 29.72 -1.25 -4.04% 268,457

QOQ20 33.22 29.62 30.60 -1.31 -4.11% 142,403

NGEM20 2.111 1.929 1.944 -0.190 -8.90% 307,829

NGEN20 2.287 2.162 2.171 -0.141 -6.10% 109,352

RBEM20 0.9346 0.8500 0.8769 -0.0244 -2.71% 61,282

RBEN20 0.9461 0.8609 0.8872 -0.0275 -3.01% 41,676
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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA THÔNG TIN KINH TẾ VĨ MÔ

 Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ công bố báo cáo thống kê Dầu thô cho tuần kết thúc

ngày 01/05 với những số liệu đáng lưu ý như sau:

• Tồn kho Dầu thô thương mại của Mỹ tăng 4.6 triệu thùng, thấp hơn so với kỳ vọng của

thị trường ở mức 7.8 triệu thùng. Tồn kho Dầu thô tại Cushing tăng 2.07 triệu thùng

lên 65.45 triệu thùng.

• Tồn kho Xăng giảm 3.2 triệu thùng so với kỳ vọng mức tồn kho không đổi.

• Mức tồn kho nhiên liệu chưng cất tăng 9.5 triệu thùng, cao hơn rất nhiều so với kỳ

vọng ở mức 2.9 triệu thùng.

• Nhập khẩu ròng Dầu thô tăng 166,000 thùng/ngày lên 2.17 triệu thùng/ngày.

• Tỷ lệ sử dụng công suất tăng 0.9 điểm phần trăm lên 70.5%

 Iraq, nước sản xuất dầu lớn thứ hai khối OPEC đang gặp khó khăn trong việc thực hiện thỏa

thuận cắt giảm đã đề ra khi công ty dầu lớn nhât nước này Basra Oil chưa thể đạt được

thống nhất về một kế hoạch hành động với các đối tác nước ngoài đang hoạt động tại Iraq.

 Khảo sát của Reuters cho thấy giới phân tích dự báo sản lượng dự trữ Khí Gas tự nhiên của

Mỹ có thể sẽ tăng thêm 106 tỷ feet khối trong tuần trước do nhu cầu sưởi ấm giảm khi thời

tiết ấm áp hơn.

 Tổng thống Donal Trump tuyên bố với

WTO rằng không có cơ sở chính đáng nào

cho EU áp thuế lên hàng hóa Mỹ để đáp trả

việc Mỹ hỗ trợ Boeing sau khi nước này đã rút

lại các ưu đãi cho hãng này theo yêu cầu của

WTO.

 Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ

thông báo trong 1 tới 2 tuần tới về việc liệu

Trung Quốc có đang tuân thủ đúng theo thỏa

thuận thương mại hay không.

 Thống kê cho thấy giới doanh nghiệp tư

nhân tại Mỹ đã sa thải 20.236 triệu lao động

trong tháng Tư khi buộc phải đóng cửa do tác

động của dịch bệnh.

 Ủy ban Châu Âu dự báo kinh tế của khối

sẽ suy giảm 7.7% trong năm, gần như không

có lạm phát và nợ sẽ tăng mạnh.
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DẦU WTI BIỂU ĐỒ GIÁ 

DẦU BRENT

 Giá Dầu thô WTI kỳ hạn tháng 06 quay đầu giảm

2.32% khi tồn kho trong kho Dự trữ Dầu Chiến lược của

Mỹ tăng mạnh hơn trong tuần này, bất chấp tồn kho

thương mại tăng ít hơn dự kiến.

 Kháng cự: 26.81; 29.13  Hỗ trợ:22.26; 20.00

 Giá Dầu thô Brent kỳ hạn tháng 07 giảm 4.04%.

Iraq, nước sản xuất dầu lớn thứ hai OPEC đang gặp

khó khăn trong việc cắt giảm sản lượng.

 Kháng cự: 36.52; 34.31  Hỗ trợ: 30.55; 28.11
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KHÍ TỰ NHIÊN BIỂU ĐỒ GIÁ 

XĂNG RBOB BIỂU ĐỒ GIÁ 

 Giá Khí gas tự nhiên kỳ hạn tháng 06 giảm 8.9%

trước dự báo nhu cầu trong tuần tới sẽ giảm mạnh hơn

so với dự kiến, xuất khẩu giảm.

 Kháng cự: 2.218; 2.107  Hỗ trợ: 1.977; 1.763

 Giá Xăng RBOB kỳ hạn tháng 06 quay đầu giảm

2.71% trước áp lực từ giá dầu, dù tồn kho xăng đã giảm

trong tuần vừa rồi

 Kháng cự: 0.9166; 1.013  Hỗ trợ: 0.7488;0.6157
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